
Số 231(II) tháng 9/2016 105

Ngày nhận: 12/8/2016
Ngày nhận bản sửa: 28/8/2016
Ngày duyệt đăng: 20/9/2016

1. Đặt vấn đề
Cải cách hành chính được đặt ra với yếu cầu bức 

thiết bởi tầm quan trọng của nó đối với sự phát triển 
kinh tế xã hội của Việt Nam. Chương trình tổng thể 
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 
đã đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn 
phải đối mặt với thách thức của nhiệm vụ là làm 
cho các cơ quan hành chính vận hành một cách hiệu 
quả. Tại Việt Nam, chính quyền địa phương đang thực 

hiện một trong hai chức năng cơ bản đó là cung ứng 
dịch vụ công cho xã hội và việc thực hiện chức năng 
này của các địa phương đang thu hút sự quan tâm của 
toàn xã hội.

Khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay là nơi sinh 
sống của hơn 60 triệu người. Điều kiện kinh tế xã 
hội ở nông thôn hiện nay đã đặt ra nhiều yêu cầu và 
đòi hỏi mới cho hoạt động cung ứng dịch vụ công 
nông thôn. Kinh tế phát triển kéo theo các yêu cầu 
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lớn về các dịch vụ công phục vụ sản xuất… Tất cả 
đang đặt ra bài toán khó cho chính quyền địa phương 
trong hoạt động cung ứng các dịch vụ này trên nền 
tảng của nền hành chính còn nhiều bất cập và nguồn 
lực hạn chế. Đã có nhiều phương án cung ứng dịch 
vụ công nông thôn được đưa ra: xã hội hóa, hợp tác 
công tư… nhưng dường như chưa có phương án nào 
thực sự thuyết phục. Chất lượng dịch vụ công nông 
thôn đang bị nghi ngờ. Tất cả đặt ra yêu cầu cho bài 
viết: làm sáng tỏ hơn khung lý thuyết về cung ứng 
dịch vụ công nông thôn và thực trạng cung ứng dịch 
vụ công nông thôn hiện nay. Khung lý thuyết được 
xây dựng cơ bản dựa trên nguyên lý của cung ứng 
dịch vụ công cộng. Thực trạng cung ứng dịch vụ 
công nông thôn hiện nay được phản ánh qua nghiên 
cứu điển hình tại tỉnh Nam định với 271 phiếu khảo 
sát được phát ra đối với 4 dịch vụ công cơ bản nhất: 
khuyến nông, thú y, nước sạch và y tế xã.

2. Khái quát về dịch vụ công nông thôn
Dịch vụ công nông thôn được hiểu là những loại 

dịch vụ do Nhà nước đảm nhiệm để đáp ứng nhu cầu 
của khu vực nông thôn (Phạm Quang Tuệ, 2010). 

Dịch vụ công nông thôn được chia ra làm 3 nhóm: 
Nhóm dịch vụ  hành  chính công, dịch vụ sự nghiệp 
công và dịch vụ công cộng. Trong số các dịch vụ đó, 
các dịch vụ công cơ bản nhất thường được đề cập và 

có ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân nông thôn 
thường bao gồm: giáo dục, y tế, thuỷ lợi, giao thông, 
nước sạch và vệ sinh môi trường, thú y, khuyến 
nông- khuyến công.

Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công nông 
thôn: Từ góc độ quản lý vận hành và phát triển bền 
vững, dựa trên các thuộc tính chất lượng của dịch vụ, 
chất lượng dịch vụ công được đánh giá theo 3 trục 
nội dung, gồm khả năng tiếp cận, năng lực phục vụ 
và tính năng động của hệ thống. Đi kèm với chúng là 
các tiêu chí cụ thể được minh họa tại hình 1.

2.1. Cơ sở thực tiễn cho yêu cầu đổi mới hoạt 
động cung ứng dịch vụ công nông thôn

2.1.1. Sự cần thiết khách quan phải đổi mới
Cùng với thời gian, nhu cầu về dịch vụ công nông 

thôn Việt Nam tăng mạnh cả về số lượng và chất 
lượng. Bên cạnh đó, khả năng chi trả của người dân 
tăng cao cũng góp phần vào việc làm tăng nhu cầu 
về chất lượng và số lượng dịch vụ công nông thôn 
bởi mức sống của cá nhân được nâng cao đã tạo 
điều kiện cho họ tự mua sắm những phương tiện 
mà trước đây chỉ sử dụng công cộng. Trong khi đó, 
chi ngân sách nhà nước vốn hạn hẹp không đáp ứng 
được nhu cầu trong bối cảnh sự lớn mạnh không 
ngừng của khu vực tư nhân cùng với sự phát triển 
của khoa học công nghệ khiến cho khu vực tư nhân 
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Hình 1: Cấu trúc các trục nội dung của chỉ số dịch vụ công 

 

Nguồn: Trung tâm Phát triển Nông thôn (2013) 
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ngày càng đủ khả năng tham gia vào lĩnh vực này. 
Khả năng tài chính và quản lý của khu vực tư nhân 
cũng ngày càng trở thành một lợi thế mà nhà nước 
hoàn toàn có thể tin tưởng để trao lại trọng trách 
cung ứng dịch vụ công nói chung hay dịch vụ công 
nông thôn nói riêng. Việc cho phép khu vực ngoài 
nhà nước tham gia cung ứng dịch vụ công nông thôn 
sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao 
hiệu quả cung ứng và chất lượng dịch vụ công, huy 
động được nguồn lực trong xã hội trong việc tham 
gia, đóng góp vào quá trình cung ứng dịch vụ công 
nông thôn.

2.1.2. Các hình thức cung ứng dịch vụ công hiện 
nay

Hiện nay, việc cung ứng dịch vụ công ở hầu hết 
các nước thông thường được tiến hành theo ba xu 
hướng sau: Nhà nước trực tiếp cung ứng, hợp tác 
công tư hoặc xã hội hóa cung ứng.

Quan hệ hợp tác công tư thường được hiểu là 
việc cho phép khu vực tư nhân cùng cung ứng các 
dịch vụ công nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ 
một cách có hiệu quả, chia sẻ nguồn lực và lợi ích, 
tạo việc làm cho người dân và các doanh nghiệp địa 
phương. Quá trình hợp tác này sẽ mang lại cho Nhà 
nước hàng hóa/dịch vụ một cách có hiệu quả từ khu 
vực tư nhân có tiềm lực tài chính, kỹ năng quản lý 
và thành thạo về chuyên môn (Phòng Thương mại 
và công nghiệp Việt Nam, 2009).

Xã hội hóa dịch vụ công nông thôn là hoạt động 
có sự tham gia bằng các hoạt động và sự đóng góp 
theo khả năng của mọi thành phần kinh tế, mọi 
ngành nghề, cá nhân và tổ chức xã hội vào công tác 
cung ứng dịch vụ công nông thôn nhằm đạt kết quả 
cao nhất, công bằng và hiệu quả. Nội dung cơ bản 
của xã hội hóa dịch vụ công nông thôn được phản 
ánh trong bảng 1.

Các hình thức cung ứng dịch vụ công hiện nay 
hướng tới xu hướng mở rộng cho sự tham gia của 
khu vực tư nhân và người dân. Sự thay đổi này mang 
lại nhiều lợi ích thiết thực. Tuy nhiên, việc chuyển 
đổi hình thức cung ứng này nếu không được cân nhắc 
thấu đáo thì có thể xã hội sẽ gặp những bất lợi như: cơ 
quan nhà nước lợi dụng buông xuôi trách nhiệm, tư 
nhân chi phối thị trường về dịch vụ công thiết yếu và 
có thể lợi dụng gây ảnh hưởng an ninh, chính trị, trật tự 
xã hội, người nghèo khó tiếp cận đến dịch vụ công cơ 
bản, chất lượng dịch vụ khó kiểm soát…

2.2. Cơ sở khoa học cho việc tổ chức cung ứng 
dịch vụ công nông thôn

Như đã đề cập, hiện nay trên thế giới nói chung 
cũng như ở Việt Nam nói riêng đang tồn tại nhiều 
hình thức cung ứng: Nhà nước, Nhà nước và nhân 
dân cùng làm, tư nhân tham gia... Tuy nhiên, dịch 
vụ công nông thôn rất đa dạng với tính chất không 
giống nhau. Phân tích đặc thù dịch vụ cũng như hoạt 
động của thị trường trong cung ứng các dịch vụ này 
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Bảng 1: Các khía cạnh xã hội hóa dịch vụ công nông thôn 

 Tài chính (đóng góp) Hoạt động (tham gia) 

Đầu vào 

Đóng góp tài chính của các cá 

nhân hay tổ chức, các hộ gia đình 

vào làm đường, xây dựng nhà 

máy nước, làm đường ống dẫn 

nước, đóng học phí, viện phí, lệ 

phí cho các dịch vụ. 

Nguồn nhân lực tham gia vào cung ứng dịch vụ công  

nông thôn: làm đường, xây dựng công trình cấp nước tập 

trung, xây trường, trạm… 

 
Đầu ra 

Đầu tư tài chính của các cá nhân 

hay tổ chức vào việc cung ứng 

dịch vụ công nông thôn 

Tham gia cung ứng dịch vụ của khu vực tư nhân (bệnh 

viện tư, trường tư thục, nhà máy nước sạch tư 

nhân…cộng đồng tham gia vào xây dựng, giám sát, phản 

biện đối với các chủ trương, chính sách pháp luật về dịch 

vụ công nông thôn ; hộ gia đình trồng cây thuốc nam; dạy 

học cho con em mình, xây bể chứa nước mưa, đào giếng, 

thu gom rác thải; các gia đình tự chăm sóc người bệnh; 

các cá nhân tự rèn luyện, chăm sóc sức khỏe bản thân. 

                                                                                                 Nguồn: Tác giả 
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Như đã đề cập, hiện nay trên thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam nói riêng đang tồn tại nhiều 

hình thức cung ứng: Nhà nước, Nhà nước và nhân dân cùng làm, tư nhân tham gia... Tuy nhiên, dịch vụ 

công nông thôn rất đa dạng với tính chất không giống nhau. Phân tích đặc thù dịch vụ cũng như hoạt động 

của thị trường trong cung ứng các dịch vụ này sẽ là một cơ sở khoa học quan trọng cho việc tổ chức cung 

ứng dịch vụ công nông thôn. 

Rất nhiều dịch vụ công nông thôn có tính chất của hàng hóa công cộng, hàng hóa có ngoại ứng và 
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sẽ là một cơ sở khoa học quan trọng cho việc tổ chức 
cung ứng dịch vụ công nông thôn.

Rất nhiều dịch vụ công nông thôn có tính chất 
của hàng hóa công cộng, hàng hóa có ngoại ứng và 
hàng hóa khuyến dụng. Chúng có ngoại ứng tích cực 
khi nó mang lại lợi ích cho bản thân người tiêu dùng 
nó và những người khác nữa. Vì vậy, nếu để thị trường 
sản xuất thì mức sản lượng sẽ nhỏ hơn mức tối ưu xã 
hội. Một số có tính chất của hàng hóa khuyến dụng 
khiến nó không thể cung ứng qua cơ chế giá của thị 
trường bởi cơ chế này sẽ loại bỏ những ai không có 
khả năng chi trả/không sẵn sàng chi trả ra khỏi quá 
trình tiêu dùng. Nhiều dịch vụ công nông thôn cũng 
có tính chất của hàng hóa công cộng khi chúng được 
tiêu dùng chung, người cung cấp không thể xắn từng 
miếng chia cho các cá nhân để rồi thu tiền. Tính chất 
“thông tin không đối xứng” cũng sẽ khiến cho việc 
cung ứng một số dịch vụ công khó có thể trao toàn 
quyền cho khu vực tư nhân (Vũ Cương & Phạm Văn 
Vận, 2012). 

Đặc biệt, các dịch vụ công nông thôn còn gắn chặt 
với tính công bằng xã hội. Đa số người dân nông 
thôn có điều kiện sống hạn chế, thu nhập thấp nên để 
đảm bảo họ được ưu tiên trong việc tiếp cận các dịch 
vụ cơ bản (công bằng dọc) thì nhiều dịch vụ này sẽ 
cần được Nhà nước cung cấp hoặc được Nhà nước 
hỗ trợ kinh phí. Chính vì các đặc thù đó, cùng với 
xu hướng, yêu cầu hiện nay, việc tổ chức cung ứng 
dịch vụ công nông thôn cần được cân nhắc thấu đáo 
để vừa đảm bảo tính khoa học và thực tiễn. Phối hợp 
giữa Nhà nước với thị trường sao cho tận dụng được 
ưu thế của cả hai và dùng ưu điểm của hình thức này 
hạn chế nhược điểm của hình thức còn lại. 

3. Thực trạng cung ứng dịch vụ công nông 
thôn tại Nam Định

3.1. Thực trạng hoạt động cung ứng
3.1.1. Tổ chức cung ứng
Dịch vụ thú y, khuyến nông và y tế xã được cung 

ứng hoàn toàn bởi cơ quan nhà nước. Hình thức 
được tổ chức theo ba cấp: tỉnh-huyện-xã với sự chỉ 
đạo chuyên môn cũng như hình thức cấp ngân sách 
cũng được triển khai theo ba cấp đó. Riêng dịch vụ 
nước sạch thì một phần được cung ứng bởi công ty 
nhà nước, một phần lớn được cung ứng bởi các công 
ty cổ phần (tư nhân).

3.1.2. Nguồn lực cho hoạt động cung ứng
Nguồn nhân lực cho hoạt động cung ứng dịch 

vụ công nông thôn nói chung khá mỏng, đặc biệt 
là dịch vụ thú y và khuyến nông. Mỗi huyện có 
khoảng 3 cán bộ thú y và 3-4 cán bộ khuyến nông 

và mỗi xã là 1 cán bộ. Mức lương cho cán bộ thú 
y hay khuyến nông rất thấp; lương cán bộ cấp xã 
chỉ dao động từ 632.500 VND đến 1.150.000 VND/
tháng tùy theo bằng cấp họ có (Trung tâm khuyến 
nông, khuyến ngư tỉnh Nam Định, 2015). Bên cạnh 
đó, kinh phí hoạt động của khuyến nông của tỉnh 
vô cùng eo hẹp khi bình quân chi khoảng 16 triệu 
VND/xã (Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh 
Nam Định, 2015). Số tạm y tế có bác sỹ là 178 trạm, 
đạt tỷ lệ 77,72%. Các trạm xá xã có 1.145 giường 
lưu (Sở y tế Nam Định, 2015). Với lĩnh vực nước 
sạch, vốn đóng góp từ dân cho cung ứng nước sạch 
ở nông thôn Nam Định chiếm khoảng 80% tổng vốn 
từ các nguồn.

3.1.3. Hoạt động và kết quả hoạt động cung ứng
Về công tác thú y: Công tác giám sát dịch bệnh 

kém tính chủ động, chủ yếu là kiểm tra giám sát dịch 
bệnh khi có báo cáo có dịch mà thiếu sự chủ động 
phòng ngừa, đặc biệt với thủy sản. Công tác báo cáo 
dịch còn chậm, chưa kịp thời, vẫn còn tư tưởng chủ 
quan, dấu dịch ở một số địa phương. Công tác quản 
lý đàn vật nuôi, con giống và vận chuyển chưa chặt 
chẽ. Thú y thủy sản chưa được chú trọng trong khi 
bệnh dịch trong thủy sản rất dễ lây lan, gây hậu quả 
về kinh tế rất lớn. Đặc biệt, công tác kiểm dịch động 
vật, giống thủy sản chưa chặt chẽ. Công tác thanh 
kiểm tra, thông tin tuyên truyền về dịch bệnh kém 
hiệu quả (Cục thú y tỉnh Nam Định, 2015).

Về nước sạch: Nước sạch được cung cấp cho đại 
đa số người dân địa phương (93,6%), diện được cấp 
nước sạch ngày càng mở rộng qua các năm. Trung 
tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 
Nam Định (2015) đã thực hiện kiểm tra đánh giá 
chất lượng nước, tư vấn công tác quản lý, vận hành, 
bảo dưỡng công trình để đảm bảo chất lượng nước, 
tuy nhiên, tần suất chưa cao. 

Khuyến nông: Đã triển khai được rất nhiều mô 
hình thử nghiệm trong cả ba mảng: trồng trọt, chăn 
nuôi, thủy sản. Các mô hình đều đạt hiệu quả kinh 
tế cao. Tuy nhiên các mô hình mới chỉ mang tính 
thử nghiệm chứ rất nhiều mô hình chưa được đưa 
vào thực tiễn triển khai. Chưa có các hoạt động trình 
diễn mang tính phổ biến kết quả của các mô hình. 
Mô hình liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu 
thụ còn rất ban chế quy mô còn nhỏ, số lượng còn 
ít (Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh Nam 
Định, 2015).

 Y tế xã: Y tế xã triển khai tương đối đầy đủ các 
nội dung khám chữa và chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cho người dân, đóng góp vào thành tựu chung của y 
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tế tỉnh Nam Định.
3.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ cung ứng 

nhìn từ góc độ người sử dụng
Bộ câu hỏi bao gồm 51 câu giúp thu thập thông 

tin về 3 trục nội dung thành phần (tiếp cận dịch vụ, 
khả năng đáp ứng và tính năng động) của 4 dịch vụ 
công nông thôn đã nêu trên. Thông tin từ cuộc điều 
tra được nhập và xử lý bởi phần mềm Excel.

3.2.1. Về dịch vụ thú y 
Diện bao phủ của dịch vụ thú y tại Nam Định không 

cao thể hiện ở việc cung ứng một số dịch vụ thú y cơ 
bản như được phản ánh ở hình 2.

Về mạng lưới hay tính sẵn có của dịch vụ này 
được phản ánh qua khả năng tiếp cận thuốc và vắc 
xin thú y, tìm nhân viên thú y khi cần của người dân. 
Trong cả hai loại hình này vẫn còn đến 20% số hộ 
gặp khó khăn trong việc tìm đến với nhân viên thú y 
hay đơn giản để tiếp cận với thuốc và vắc xin thú y.

Khả năng đáp ứng: Theo kết quả điều tra, các khía 
cạnh phương tiện, trang thiết bị; thú y viên; sự tin 
cậy đều không nhận được kết quả tốt. Chỉ có 56% hộ 
cho rằng việc sử dụng các phương tiện truyền thông 
trong việc thông tin, tuyên truyền về phòng chống 
dịch bệnh trong chăn nuôi là có hữu ích với họ. Chỉ 
khoảng 1/3 hộ cho rằng kinh nghiệm, chuyên môn 

của thú y viên là tốt và họ nhiệt tình. Đây là các con 
số đáng báo động về chất lượng của dịch vụ này khi 
xu hướng sản xuất chăn nuôi công nghiệp ngày càng 
phát triển cũng như tình hình dịch bệnh ngày càng 
phức tạp. Có 63% câu trả lời rằng chất lượng khám 
chữa bệnh cho vật nuôi là tốt. 

Ở góc độ tính năng động, chỉ có 27,8% số hộ 
cho rằng họ thường xuyên nhận được thông tin về 
phòng bệnh cho vật nuôi, 10,7% nói rằng chưa bao 
giờ nhận được những thông tin này. Khi dịch bệnh 
xảy ra, việc công bố dịch bệnh của địa phương với 
người dân cơ bản được cho là nhanh chóng (71,3%), 
24,6% cho là chậm chễ và vẫn còn 4,1% phản ánh 
địa phương không công bố dịch. Điều này cũng phù 
hợp với nhận định của trung tâm thú y tỉnh rằng có 
một số địa phương vẫn có tư tưởng dấu dịch.

3.2.2. Về dịch vụ nước sạch
Về khả năng tiếp cận: Kết quả điều tra phù hợp 

với báo cáo khi có trên 90% hộ dân được sử dụng 
nước máy và 94,3% hộ trả lời nguồn nước máy này 
đủ cho nhu cầu sử dụng của họ.

Năng lực phục vụ của dịch vụ nước sạch được 
đánh giá khá cao ở mọi câu hỏi trừ khía cạnh chất 
lượng nước: 64,7% số trả lời hoàn toàn an tâm về 
chất lượng nước được cung cấp. Như vậy, dịch vụ 
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thủy sản chưa chặt chẽ. Công tác thanh kiểm tra, thông tin tuyên truyền về dịch bệnh kém hiệu quả (Cục thú 

y tỉnh Nam Định, 2015). 

Về nước sạch: Nước sạch được cung cấp cho đại đa số người dân địa phương (93,6%), diện được cấp 

nước sạch ngày càng mở rộng qua các năm. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 

Nam Định (2015) đã thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng nước, tư vấn công tác quản lý, vận hành, bảo 

dưỡng công trình để đảm bảo chất lượng nước, tuy nhiên, tần suất chưa cao.  

Khuyến nông: Đã triển khai được rất nhiều mô hình thử nghiệm trong cả ba mảng: trồng trọt, chăn 

nuôi, thủy sản. Các mô hình đều đạt hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên các mô hình mới chỉ mang tính thử 

nghiệm chứ rất nhiều mô hình chưa được đưa vào thực tiễn triển khai. Chưa có các hoạt động trình diễn 

mang tính phổ biến kết quả của các mô hình. Mô hình liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ còn rất 

ban chế quy mô còn nhỏ, số lượng còn ít (Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư tỉnh Nam Định, 2015). 

 Y tế xã: Y tế xã triển khai tương đối đầy đủ các nội dung khám chữa và chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho người dân, đóng góp vào thành tựu chung của y tế tỉnh Nam Định. 

3.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ cung ứng nhìn từ góc độ người sử dụng 

Bộ câu hỏi bao gồm 51 câu giúp thu thập thông tin về 3 trục nội dung thành phần (tiếp cận dịch vụ, 

khả năng đáp ứng và tính năng động) của 4 dịch vụ công nông thôn đã nêu trên. Thông tin từ cuộc điều tra 

được nhập và xử lý bởi phần mềm Excel. 

3.2.1. Về dịch vụ thú y  

Diện bao phủ của dịch vụ thú y tại Nam Định không cao thể hiện ở việc cung ứng một số dịch vụ thú y 

cơ bản như được phản ánh ở hình 2. 

Hình 2: Diện bao phủ dịch vụ 

 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Về mạng lưới hay tính sẵn có của dịch vụ này được phản ánh qua khả năng tiếp cận thuốc và vắc xin 

thú y, tìm nhân viên thú y khi cần của người dân. Trong cả hai loại hình này vẫn còn đến 20% số hộ gặp 

khó khăn trong việc tìm đến với nhân viên thú y hay đơn giản để tiếp cận với thuốc và vắc xin thú y. 

Hình 3: Mạng lưới và tính sẵn có của dịch vụ thú y 
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Hình 3: Mạng lưới và tính sẵn có của dịch vụ thú y 

 

Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

 

Khả năng đáp ứng: Theo kết quả điều tra, các khía cạnh phương tiện, trang thiết bị; thú y viên; sự 

tin cậy đều không nhận được kết quả tốt. Chỉ có 56% hộ cho rằng việc sử dụng các phương tiện truyền 

thông trong việc thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi là có hữu ích với họ. 

Chỉ khoảng 1/3 hộ cho rằng kinh nghiệm, chuyên môn của thú y viên là tốt và họ nhiệt tình. Đây là các con 

số đáng báo động về chất lượng của dịch vụ này khi xu hướng sản xuất chăn nuôi công nghiệp ngày càng 

phát triển cũng như tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp. Có 63% câu trả lời rằng chất lượng khám chữa 

bệnh cho vật nuôi là tốt.  

Ở góc độ tính năng động, chỉ có 27,8% số hộ cho rằng họ thường xuyên nhận được thông tin về 

phòng bệnh cho vật nuôi, 10,7% nói rằng chưa bao giờ nhận được những thông tin này. Khi dịch bệnh xảy 

ra, việc công bố dịch bệnh của địa phương với người dân cơ bản được cho là nhanh chóng (71,3%), 24,6% 

cho là chậm chễ và vẫn còn 4,1% phản ánh địa phương không công bố dịch. Điều này cũng phù hợp với 

nhận định của trung tâm thú y tỉnh rằng có một số địa phương vẫn có tư tưởng dấu dịch. 

3.2.2. Về dịch vụ nước sạch 

Về khả năng tiếp cận: Kết quả điều tra phù hợp với báo cáo khi có trên 90% hộ dân được sử dụng 

nước máy và 94,3% hộ trả lời nguồn nước máy này đủ cho nhu cầu sử dụng của họ. 

Năng lực phục vụ của dịch vụ nước sạch được đánh giá khá cao ở mọi câu hỏi trừ khía cạnh chất 

lượng nước: 64,7% số trả lời hoàn toàn an tâm về chất lượng nước được cung cấp. Như vậy, dịch vụ này 

được tổ chức bài bản, giúp cho người dân thấy yên tâm nhưng chất lượng nước sạch vẫn chưa thực sự 

thuyết phục được người tiêu dùng. 

Bảng 2: Về sự tin cậy và kết quả đầu ra của dịch vụ nước sạch 

 Có Không 

Nhận được hóa đơn nước 95,1 4,9 
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này được tổ chức bài bản, giúp cho người dân thấy 
yên tâm nhưng chất lượng nước sạch vẫn chưa thực 
sự thuyết phục được người tiêu dùng.

Bảng 2 cũng phản ánh tính năng động của dịch 
vụ nước sạch. Chỉ có 2/3 số trả lời cho rằng có sự 
tham gia của các đoàn thể hay tổ nhóm người dùng 
vào việc giám sát dịch vụ và việc sửa chữa khi có 
báo hỏng cũng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân 
(24,2% phản ánh sửa chữa không kịp thời).

3.2.3. Dịch vụ khuyến nông
Tiếp cận dịch vụ: Theo báo cáo của trung tâm 

khuyến nông tỉnh, hàng năm có nhiều mô hình trình 
diễn khuyến nông tổ chức nhưng điều tra thực tế 
cho thấy hoạt động này chưa được cung ứng tới tận 
người dân. Mặc dù vậy, tính sẵn có/mạng lưới lại 
cho kết quả khả quan hơn như phản ánh ở bảng 3. 

Năng lực phục vụ: Chỉ có 7,4% cho rằng các lớp 
tập huấn không hữu ích và 8% cho rằng thái độ của 
nhân viên khuyến nông kém. Tuy nhiên, những đánh 

giá cao cũng không có nhiều khi chỉ có trên 1/3 cho 
rằng các lớp tập huấn là hữu ích trong khi 24% cho 
rằng thái độ của cán bộ khuyến nông là tốt. Người 
dân có thể làm theo hướng dẫn của khuyến nông 
viên (89,9%), có nhu cầu triển khai sản xuất theo mô 
hình (69,3%). Các con số trên đã phản ánh: người 
dân chưa được tiếp cận nhiều tới các dịch vụ khuyến 
nông, nhưng với người được tiếp cận thì dịch vụ này 
lại rất hữu ích.

Tính năng động: Kết quả khảo sát cho biết 1/3 
câu trả lời cho rằng thông tin về hoạt động khuyến 
nông là không phổ biến trong khi sự tham gia của 
các đoàn thể vào hoạt động khuyến nông không 
được đánh giá cao (5% cho rằng có sự tham gia cao 
của các tổ chức này).

3.2.4. Y tế xã
Khả năng tiếp cận dịch vụ này ở Nam định khá 

cao dưới góc độ mật độ, khoảng cách từ hộ tới Y tế 
xã chủ yếu dưới 3 km. Dưới góc độ bao phủ của bảo 
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tham gia của các đoàn thể hay tổ nhóm người dùng vào việc giám sát dịch vụ và việc sửa chữa khi có báo 

hỏng cũng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân (24,2% phản ánh sửa chữa không kịp thời). 

3.2.3. Dịch vụ khuyến nông 

Tiếp cận dịch vụ: Theo báo cáo của trung tâm khuyến nông tỉnh, hàng năm có nhiều mô hình trình 

diễn khuyến nông tổ chức nhưng điều tra thực tế cho thấy hoạt động này chưa được cung ứng tới tận người 

dân. Mặc dù vậy, tính sẵn có/mạng lưới lại cho kết quả khả quan hơn như phản ánh ở bảng 3.  

Bảng 3: Diện bao phủ và tính sẵn có của dịch vụ khuyến nông 

 Có (%) Không (%) 

Được tham gia tập huấn, đào tạo khuyến nông    54,2 45,8 
Được tham gia mô hình trình diễn khuyến nông    33,3 66,7 

Biết đến cán bộ khuyến nông ở địa phương                      87,2 12,8 

Tiếp cận cán bộ khuyến nông    75,6 24,4 
                                                     Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả 

Năng lực phục vụ: Chỉ có 7,4% cho rằng các lớp tập huấn không hữu ích và 8% cho rằng thái độ 

của nhân viên khuyến nông kém. Tuy nhiên, những đánh giá cao cũng không có nhiều khi chỉ có trên 1/3 

cho rằng các lớp tập huấn là hữu ích trong khi 24% cho rằng thái độ của cán bộ khuyến nông là tốt. Người 

dân có thể làm theo hướng dẫn của khuyến nông viên (89,9%), có nhu cầu triển khai sản xuất theo mô hình 

(69,3%). Các con số trên đã phản ánh: người dân chưa được tiếp cận nhiều tới các dịch vụ khuyến nông, 

nhưng với người được tiếp cận thì dịch vụ này lại rất hữu ích. 

Tính năng động: Kết quả khảo sát cho biết 1/3 câu trả lời cho rằng thông tin về hoạt động khuyến 

nông là không phổ biến trong khi sự tham gia của các đoàn thể vào hoạt động khuyến nông không được 

đánh giá cao (5% cho rằng có sự tham gia cao của các tổ chức này). 

3.2.4. Y tế xã 

Khả năng tiếp cận dịch vụ này ở Nam định khá cao dưới góc độ mật độ, khoảng cách từ hộ tới Y tế 

xã chủ yếu dưới 3 km. Dưới góc độ bao phủ của bảo hiểm y tế, 82% số hộ có bảo hiểm y tế, đây là con số 

khá cao so với mức bình quân chung cả nước. Năng lực phục vụ của dịch vụ y tế xã phản ánh qua hình 4. 
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tham gia của các đoàn thể hay tổ nhóm người dùng vào việc giám sát dịch vụ và việc sửa chữa khi có báo 

hỏng cũng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân (24,2% phản ánh sửa chữa không kịp thời). 
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hiểm y tế, 82% số hộ có bảo hiểm y tế, đây là con số 
khá cao so với mức bình quân chung cả nước. Năng 
lực phục vụ của dịch vụ y tế xã phản ánh qua hình 4.

Dịch vụ y tế xã được cho là khá tin cậy với người 
dân khi có tới trên 90% người được hỏi có sử dụng 
dịch vụ y tế xã (khám chữa bệnh) và trong số này 
72% cho rằng cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ 
của trạm có được cải thiện.

Tính năng động của dịch vụ này ở mức trung bình 
và tính thích ứng không cao khi y tế xã không được 
đánh giá cao trong việc tham gia vào các hoạt khác: 
chỉ có 47,8% ghi nhận Y tế xã có tham gia vệ sinh 
môi trường và  59,15% ghi nhận họ tham gia vào các 
hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Như vậy, có thể thấy, hoạt động cung ứng dịch vụ 
công nông thôn ở Nam Định còn nhiều hạn chế từ 
công tác tổ chức đến nguồn lực cho các hoạt động 
này. Điều đó dẫn đến kết quả là số lượng và chất 
lượng dịch vụ công được cung ứng chưa thực sự 
đáp ứng nhu cầu người dân. Trong số 4 dịch vụ được 
khảo sát thì chỉ có dịch vụ nước sạch, nơi có nguồn 
lực đóng góp chủ yếu từ người dân và được tư nhân 
tổ chức cung ứng thì số lượng và chất lượng dịch vụ 
là cao hơn cả. 

4. Kết luận và một số khuyến nghị
4.1. Quan điểm cung ứng dịch vụ công nông 

thôn
Qua phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn của 

cung ứng dịch vụ công nông thôn ở Nam Định, có 
thể gợi ý một số quan điểm cần quán triệt như sau:   

- Định hướng phát triển: Nhà nước nhỏ - xã hội 
lớn, bộ máy nhà nước cần tinh gọn, hiệu quả. Như 
đã phân tích và chứng minh bằng thực tiễn cung ứng 
dịch vụ công tại Nam Định, Nhà nước có thể buông 
các phần việc mà tư nhân có thể tham gia (nước 
sạch, hay mở rộng sang các dịch vụ khác như vệ 
sinh môi trường, điện…). Các doanh nghiệp có thể 
mở rộng sản xuất, kinh doanh trên khắp các ngành 
nghề mà pháp luật không cấm; và các tổ chức xã 
hội có chức năng góp phần với Nhà nước trong việc 
cung ứng các dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội 
(Vũ Quốc Tuấn, 2014).

- Khẳng định vai trò, trách nhiệm của Nhà nước 
trong quản lý và cung ứng dịch vụ công cho người 
dân và xã hội. Đơn vị đứng ra cung ứng có thể là nhà 
nước, có thể là tư nhân nhưng nhà nước vẫn phải là 
người chịu trách nhiệm, đảm bảo việc cung ứng dịch 
vụ công nông thôn cho người dân. Bên cạnh đó, cần 
phân biệt quản lý nhà nước về dịch vụ công với hoạt 
động cung ứng dịch vụ công. 

- Quán triệt nguyên tắc “Lợi ích ba bên”, cho 
dù là hợp tác hay cùng tham gia thì để những mô 
hình này bền vững và có hiệu quả thì cần đảm bảo 
được lợi ích của ba bên: (i) người dân có dịch vụ 
để sử dụng với mức phí hợp lý; (ii) tư nhân đầu tư 
đảm bảo có lợi nhuận; (iii) Nhà nước có lợi ích vì 
không phải bỏ (một phần) ngân sách.

4.2. Một số khuyến nghị về giải pháp cụ thể
Tăng cường phân cấp phân quyền trong cung 

ứng: Thứ nhất, phân cấp, phân quyền cho các cơ 
quan cấp dưới (huyện, xã) về quyền và nhiệm vụ 
trong cung ứng dịch vụ công. Hiện nay, hai cấp này 
đang có vai trò rất mờ nhạt trong khi thực sự đây 
là các cấp có vai trò quan trọng. Điều này đặc biệt 
đúng đối với các dịch vụ như khuyến nông hay thú 
y. Việc phân cấp, phân quyền này sẽ giúp bên cung 
ứng dịch vụ thực sự gần dân nên rất có hiệu quả 
trong việc giám sát, kiểm tra, nắm bắt tình hình, 
thông tin tuyên truyền hay cả công tác tập huấn, đào 
tạo… Thứ hai, phân cấp, trao quyền đối với người 
đứng đầu các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công. Từng 
bước tiến tới áp dụng cơ chế tự chủ cho các đơn vị 
sự nghiệp có thu mà trước mắt là tự chủ tài chính với 
chế độ hạch toán thu - chi không vì lợi nhuận cho 
các tổ chức cung ứng dịch vụ công.

Thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp tư 
nhân trong hoạt động cung ứng: Sự tham gia của tư 
nhân không những chỉ có thể tham gia vào các dịch 
vụ “truyền thống” như nước sạch mà họ còn có thể 
tham gia vào các công đoạn cụ thể trong chuỗi cung 
ứng dịch vụ công. Muốn thế, phải tăng cường công 
tác xúc tiến đầu tư với các cá nhân, tổ chức trong và 
ngoài nước để huy động nguồn lực và kêu gọi các 
thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ công 
nông thôn. Bên cạnh đó là phương án đẩy mạnh hợp 
tác công tư với phương châm Nhà nước hỗ trợ, tư 
nhân đầu tư, khuyến khích công ty, doanh nghiệp 
đầu tư mở rộng mô hình và tiêu thụ sản phẩm theo 
chuỗi với các sản phẩm nông nghiệp.

Huy động sự tham gia, đóng góp của người dân 
trong hoạt động cung ứng, hưởng thụ dịch vụ: Thực 
trạng cung ứng dịch vụ công cho thấy người dân có 
khả năng và sẵn sàng đóng góp cho hoạt động cung 
ứng này. Có thể từng bước mở rộng diện dịch vụ có 
thu phí nhằm huy động nguồn lực tài chính cho hoạt 
động cung ứng. Xu hướng hiện nay người dân có thu 
nhập ngày càng cao, mức độ yêu cầu đối với chất 
lượng dịch vụ công cũng ngày càng tăng nên việc 
thu phí dịch vụ sẽ là điều khả thi, đặc biệt các dịch 
vụ phục vụ sản xuất. Việc thu phí dịch vụ cũng là để 



Số 231(II) tháng 9/2016 112

đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân về chất lượng 
dịch vụ. Tuy nhiên, biện pháp này cần đi kèm với 
chính sách trợ giúp người nghèo trong việc hưởng 
thụ dịch vụ công: trước mắt là đối tượng nghèo, sau 
đó mở rộng tới diện cận nghèo với hình thức: miễn 
một phần hoặc toàn bộ lệ phí, hoặc các chính sách 
tín dụng ưu đãi

Tăng cường sự tham gia giám sát của cộng đồng 
đối với việc hoạch định chính sách và đảm bảo chất 
lượng dịch vụ công: Sự tham gia của người dân vào 
quá trình hoạch định chính sách cũng như đảm bảo 
chất lượng dịch vụ công sẽ giúp nâng cao hiệu quả 
cung ứng dịch vụ công nông thôn. Người dân sẽ 
được quyền phản ánh những gì mà họ mong muốn, 
được tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện cung 

ứng, góp phần vào việc tăng cường sự minh bạch. 
Qúa trình tham gia sẽ bằng nhiều cách như tham 
khảo ý kiến, trao đổi thông tin, chủ động đề xuất 
sáng kiến. 

Tăng chi ngân sách cho công tác cung ứng dịch 
vụ công: Một số dịch vụ công rất quan trọng trong 
hoạt động kinh tế và đời sống xã hội của người dân 
nhưng lại chưa được chú ý đúng mức. Nhiều dịch vụ 
công trong số đó khó có thể triển khai thu phí dịch 
vụ nên kinh phí hoàn toàn phụ thuộc vào nhà nước, 
trong khi hiện tại mức chi ngân sách cho các dịch vụ 
này lại quá nhỏ bé. Thú y hay khuyến nông là các ví 
dụ. Vì vậy, chính quyền các cấp cần cân nhắc để có 
các phương án chi ngân sách xứng đáng cho công 
tác cung ứng các dịch vụ công này. 
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